
UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CẨM PHẢ            Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:          /QĐ-UBND                         Cẩm Phả, ngày       tháng 01 năm 2023 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao quyền tự chủ tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2023 - 2025 
________________________________________________________ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT- BTC ngày 16/09/2022 của Bộ Tài Chính về việc 

hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Văn bản số 6885/STC-QLNS ngày 06/12/2022 của Sở Tài chính về việc 

xây dựng phương án tự chủ tài chính của các cơ sở giáo dục công lập do cấp huyện 

quản lý; số 7354/STC-QLNS ngày 28/12/2022 về việc sử dụng nguồn thu học phí để 

tính phương án tự chủ tài chính của các cơ sở giáo dục công lập do cấp huyện quản lý; 

Xét đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 06/TTr-PGDĐT ngày 

03/01/2023 về việc phê duyệt giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho các 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo và ý kiến của Phòng 

Tài chính - Kế hoạch tại Văn bản số 02/TCKH ngày 03/01/2023 về việc phân loại tự 

chủ tài chính của các cơ sở giáo dục công lập giai đoạn 2023 - 2025, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2023-2025. Phương án tự chủ chi tiết theo 

phương án kèm theo Tờ trình số 06/TTr-PGDĐT ngày 03/01/2023 của phòng Giáo dục 

và Đào tạo. 

Điều 2. Phân loại mức độ tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

1. Tổng số đơn vị được giao tự chủ tài chính thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào 

tạo giai đoạn 2023-2025: 53 đơn vị. Trong đó:  

- 29 Đơn vị được phân loại là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần 

chi thuyên chi thường xuyên (nhóm 3) theo khoản 3, Điều 9, Nghị định số 
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60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ; có mức tự đảm bảo chi thường 

xuyên từ 10% đến dưới 30%. 

- 24 Đơn vị được phân loại là đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo 

chi thường xuyên (nhóm 4) theo khoản 4, Điều 9, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP 

ngày 21/6/2021 của Chính phủ; có mức tự đảm bảo chi thường xuyên dưới 10%. 

2. Dự toán kinh phí chi thường xuyên năm đầu thời kỳ ổn định: 

- Từ nguồn thu học phí (100%). 

- Từ nguồn NSNN cấp bù để thực hiện chính sách miễn, giảm học phí theo quy 

định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Từ nguồn ngân sách thành phố cấp. 

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm). 

Điều 3. Căn cứ vào phân loại đơn vị sự nghiệp và kinh phí ngân sách nhà nước 

cấp, nguồn thu phí được để lại chi thường xuyên năm đầu thời kỳ ổn định nêu trên, 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện tự chủ tài chính 

của đơn vị theo quy định. 

 Điều 4. Các ông, (bà) Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân 

dân thành phố; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Trưởng phòng Nội vụ; Giám 

đốc Kho bạc nhà nước thành phố; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng 

trưởng các cơ sở giáo dục công lập có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 4 (t/h); 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP (b/c); 

- Lưu VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Cường 
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   UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 

 

 

PHỤ BIỂU 01 

TỔNG HỢP PHÂN LOẠI TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC 

CÔNG LẬP GIAI ĐOẠN 2023-2025 
(Kèm theo Quyết định số          QĐ-UBND ngày     /01/2023 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

STT Nhóm đơn vị 
Năm 2023 

(%) 

Năm 2024 

(%) 

Năm 2025 

(%) 

Giai đoạn 

2023 - 2025 

(%) 

  Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (Nhóm 3) 

A KHỐI MẦM NON         

1 Trường MN Cẩm Đông 17,44 16,26 15,94 17 

2 Trường MN Cẩm Trung 18,00 17,08 16,73 17 

3 Trường MN Cẩm Phú 18,05 18,2 17,84 18 

4 Trường MN Cẩm Sơn 1 15,27 16,42 16,08 16 

5 Trường MN Cẩm Sơn 2 15,30 14,9 14,59 15 

6 Trường MN Cẩm Tây 14,30 15,64 15,63 15 

7 Trường MN Cẩm Thạch 16,33 15,83 15,74 16 

8 Trường MN Cửa Ông 17,66 17,43 17,04 17 

9 Trường MN Hoa Sen 16,46 15,74 15,74 16 

10 Trường MN Mông Dương 16,10 15,38 15,06 16 

11 Trường MN Quang Hanh 18,79 20,42 20,05 20 

12 Trường MN Hoa Hồng 19,67 18,19 17,83 19 

13 Trường MN Cẩm Thịnh 16,26 15,84 15,52 16 

14 Trường MN Cẩm Bình 17,75 16,77 16,43 17 

B KHỐI THCS        

1 Trường THCS Chu Văn An 28,30 28,96 30,39 29 

2 Trường THCS Mông Dương 26,84 26,43 25,97 26 

3 Trường THCS Cửa Ông 24,41 25,20 23,36 24 

4 Trường THCS Cẩm Thịnh 27,50 26,28 24,81 26 

5 Trường THCS Lý Tự Trọng 26,05 25,10 24,97 25 

6 Trường THCS Cẩm Sơn 26,02 25,32 24,86 25 

7 Trường THCS Ngô Quyền 24,51 24,32 23,87 24 

8 Trường THCS Nam Hải 24,00 21,66 21,37 22 

9 Trường THCS Cẩm Bình 24,99 25,57 25,12 25 

10 Trường THCS Cẩm Thành 24,55 19,09 18,85 21 

11 Trường THCS Trọng Điểm 26,55 25,32 25,18 26 

12 Trường THCS Bái Tử Long 28,34 28,37 28,54 28 

13 Trường THCS Quang Hanh 27,95 26,53 25,77 27 

14 Trường THCS Thống Nhất 26,83 28,22 27,50 28 

15 Trường THCS Suối Khoáng 24,08 23,94 23,94 24 
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STT Nhóm đơn vị 
Năm 2023 

(%) 

Năm 2024 

(%) 

Năm 2025 

(%) 

Giai đoạn 

2023 - 2025 

(%) 

  Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (Nhóm 4) 

A KHỐI MẦM NON         

1 Trường MN Dương Huy 3,00 2,91 2,82 3 

2 Trường MN Cộng Hoà 2,87 2,78 2,70 3 

3 Trường MN Cẩm Hải 5,14 4,99 4,84 5 

B KHỐI TIỂU HỌC 
    

1 Trường TH Cẩm Sơn 1 5,97 5,79 5,62 6 

2 Trường TH Cẩm Đông 5,82 5,65 5,48 6 

3 Trường TH Cẩm Bình 5,93 5,76 5,59 6 

4 Trường TH Cẩm Sơn 2 5,24 5,09 4,94 5 

5 Trường TH Cẩm Thạch 5,46 5,30 5,14 5 

6 Trường TH Cẩm Thuỷ 6,20 6,02 5,84 6 

7 Trường TH Cẩm Trung 5,88 5,71 5,54 6 

8 Trường TH Hồ Tùng Mậu 4,41 4,28 4,15 4 

9 Trường TH Kim Đồng 4,86 4,72 4,58 5 

10 Trường TH Mông Dương 4,76 4,62 4,48 5 

11 Trường TH Nguyễn Trãi 4,15 4,03 3,91 4 

12 Trường TH Phan Bội Châu 5,23 5,07 4,92 5 

13 Trường TH Quang Hanh 5,55 5,39 5,23 5 

14 Trường TH Thái Bình 5,77 5,60 5,43 6 

15 Trường TH Trần Hưng Đạo 3,87 3,75 3,64 4 

16 Trường TH Trần Quốc Toản 5,13 4,98 4,83 5 

17 Trường TH Võ Thị Sáu 6,11 5,93 5,75 6 

18 Trường TH Suối Khoáng 4,95 4,80 4,66 5 

C KHỐI TH&THCS 
    

1 Trường TH&THCS Dương Huy 3,13 3,04 2,95 3 

2 Trường TH&THCS Cộng Hòa 3,38 3,28 3,18 3 

3 Trường TH&THCS Cẩm Hải 4,38 4,26 4,13 4 

 



   UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 

 
 

PHỤ BIỂU 02 

TỔNG HỢP KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN GIAO TỰ CHỦ NĂM 2023  
(Kèm theo Quyết định số          QĐ-UBND ngày     /01/2023 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 
 

TT Đơn vị Tổng cộng 

Nguồn thu 

Tổng cộng 

Chi thường xuyên giao tự chủ  

Thu học 

phí (bao 

gồm cả thu 

do nhà 

nước hỗ 

trợ) 

Từ nguồn 

NSNN cấp bù 

để thực hiện 

chính sách 

miễn, giảm học 

phí theo quy 

định tại NĐ số 

81/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ 

Nguồn 

ngân sách 

nhà nước 

cấp 

Chi tiền 

lương, 

tiền công 

Chi hoạt 

động 

chuyên 

môn 

Chi 

quản 

lý 

Chi TX 

khác 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (Nhóm 3)           

A KHỐI MẦM NON 93.196,64 15.938,10 0,00 77.258,54 93.196,64 62.661,74 14.596,80 0,00 15.938,10 

1 Trường MN Cẩm Đông 4.722,59 823,50   3.899,09 4.722,59 3.121,49 777,60   823,50 

2 Trường MN Cẩm Trung 7.276,89 1.309,50   5.967,39 7.276,89 4.896,79 1.070,60   1.309,50 

3 Trường MN Cẩm Phú 8.826,24 1.593,00   7.233,24 8.826,24 5.821,04 1.412,20   1.593,00 

4 Trường MN Cẩm Sơn 1 5.481,89 837,00   4.644,89 5.481,89 3.792,99 851,90   837,00 

5 Trường MN Cẩm Sơn 2 4.501,10 688,50   3.812,60 4.501,10 3.156,50 656,10   688,50 

6 Trường MN Cẩm Tây 4.228,10 604,80   3.623,30 4.228,10 2.991,50 631,80   604,80 

7 Trường MN Cẩm Thạch 5.291,97 864,00   4.427,97 5.291,97 3.648,97 779,00   864,00 

8 Trường MN Cửa Ông 8.712,41 1.539,00   7.173,41 8.712,41 5.761,21 1.412,20   1.539,00 

9 Trường MN Hoa Sen 7.219,12 1.188,00   6.031,12 7.219,12 5.059,12 972,00   1.188,00 



6 

 

TT Đơn vị Tổng cộng 

Nguồn thu 

Tổng cộng 

Chi thường xuyên giao tự chủ  

Thu học 

phí (bao 

gồm cả thu 

do nhà 

nước hỗ 

trợ) 

Từ nguồn 

NSNN cấp bù 

để thực hiện 

chính sách 

miễn, giảm học 

phí theo quy 

định tại NĐ số 

81/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ 

Nguồn 

ngân sách 

nhà nước 

cấp 

Chi tiền 

lương, 

tiền công 

Chi hoạt 

động 

chuyên 

môn 

Chi 

quản 

lý 

Chi TX 

khác 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 Trường MN Mông Dương 11.438,72 1.841,40   9.597,32 11.438,72 7.869,22 1.728,10   1.841,40 

11 Trường MN Quang Hanh 9.341,28 1.755,00   7.586,28 9.341,28 5.832,48 1.753,80   1.755,00 

12 Trường MN Hoa Hồng 6.686,92 1.287,90   5.399,02 6.686,92 4.378,42 1.020,60   1.287,90 

13 Trường MN Cẩm Thịnh 4.981,44 810,00   4.171,44 4.981,44 3.320,94 850,50   810,00 

14 Trường MN Cẩm Bình 4.487,94 796,50   3.691,44 4.487,94 3.011,04 680,40   796,50 

B KHỐI THCS 134.348,07 35.218,80 0,00 99.129,27 134.348,07 80.538,37 18.590,90 0,00 35.218,80 

1 Trường THCS Chu Văn An 8.471,22 2.397,60   6.073,62 8.471,22 4.931,52 1.142,10   2.397,60 

2 Trường THCS Mông Dương 10.735,37 2.880,90   7.854,47 10.735,37 6.152,07 1.702,40   2.880,90 

3 Trường THCS Cửa Ông 10.594,73 2.586,60   8.008,13 10.594,73 6.623,03 1.385,10   2.586,60 

4 Trường THCS Cẩm Thịnh 7.138,60 1.962,90   5.175,70 7.138,60 4.082,20 1.093,50   1.962,90 

5 Trường THCS Lý Tự Trọng 11.502,89 2.997,00   8.505,89 11.502,89 6.950,69 1.555,20   2.997,00 

6 Trường THCS Cẩm Sơn 12.452,79 3.240,00   9.212,79 12.452,79 7.560,39 1.652,40   3.240,00 

7 Trường THCS Ngô Quyền 5.992,03 1.468,80   4.523,23 5.992,03 3.697,03 826,20   1.468,80 

8 Trường THCS Nam Hải 6.356,60 1.525,50   4.831,10 6.356,60 3.956,30 874,80   1.525,50 

9 Trường THCS Cẩm Bình 6.720,49 1.679,40   5.041,09 6.720,49 4.093,39 947,70   1.679,40 

10 Trường THCS Cẩm Thành 8.247,88 2.025,00   6.222,88 8.247,88 5.177,98 1.044,90   2.025,00 

11 Trường THCS Trọng Điểm 11.308,61 3.002,40   8.306,21 11.308,61 6.751,01 1.555,20   3.002,40 

12 Trường THCS Bái Tử Long 12.358,49 3.501,90   8.856,59 12.358,49 7.252,79 1.603,80   3.501,90 



7 

 

TT Đơn vị Tổng cộng 

Nguồn thu 

Tổng cộng 

Chi thường xuyên giao tự chủ  

Thu học 

phí (bao 

gồm cả thu 

do nhà 

nước hỗ 

trợ) 

Từ nguồn 

NSNN cấp bù 

để thực hiện 

chính sách 

miễn, giảm học 

phí theo quy 

định tại NĐ số 

81/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ 

Nguồn 

ngân sách 

nhà nước 

cấp 

Chi tiền 

lương, 

tiền công 

Chi hoạt 

động 

chuyên 

môn 

Chi 

quản 

lý 

Chi TX 

khác 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 Trường THCS Quang Hanh 8.685,59 2.427,30   6.258,29 8.685,59 5.018,99 1.239,30   2.427,30 

14 Trường THCS Thống Nhất 7.436,22 1.995,30   5.440,92 7.436,22 4.347,42 1.093,50   1.995,30 

15 Trường THCS Suối Khoáng 6.346,57 1.528,20   4.818,37 6.346,57 3.943,57 874,80   1.528,20 

II Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (Nhóm 4)           

A KHỐI MẦM NON 8.216,48 277,20 0,00 7.939,28 8.216,48 6.354,78 1.584,50 0,00 277,20 

1 Trường MN Dương Huy 3.190,12 94,50   3.095,62 3.190,12 2.509,72 585,90   94,50 

2 Trường MN Cộng Hoà 3.204,42 90,90   3.113,52 3.204,42 2.449,72 663,80   90,90 

3 Trường MN Cẩm Hải 1.821,94 91,80   1.730,14 1.821,94 1.395,34 334,80   91,80 

B KHỐI TIỂU HỌC 129.105,73 0,00 7.010,40 122.095,33 129.105,73 100.416,93 21.678,40 0,00 7.010,40 

1 Trường TH Cẩm Sơn 1 6.103,93   364,40 5.739,53 6.103,93 4.573,13 1.166,40   364,40 

2 Trường TH Cẩm Đông 7.374,31   429,20 6.945,11 7.374,31 5.705,81 1.239,30   429,20 

3 Trường TH Cẩm Bình 7.956,22   472,00 7.484,22 7.956,22 6.147,72 1.336,50   472,00 

4 Trường TH Cẩm Sơn 2 7.850,63   411,60 7.439,03 7.850,63 6.199,73 1.239,30   411,60 

5 Trường TH Cẩm Thạch 9.156,44   500,00 8.656,44 9.156,44 7.174,14 1.482,30   500,00 

6 Trường TH Cẩm Thuỷ 11.176,72   692,80 10.483,92 11.176,72 8.564,22 1.919,70   692,80 

7 Trường TH Cẩm Trung 11.162,73   656,80 10.505,93 11.162,73 8.732,03 1.773,90   656,80 

8 Trường TH Hồ Tùng Mậu 4.459,61   196,80 4.262,81 4.459,61 3.533,81 729,00   196,80 

9 Trường TH Kim Đồng 4.950,10   240,80 4.709,30 4.950,10 3.883,10 826,20   240,80 
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TT Đơn vị Tổng cộng 

Nguồn thu 

Tổng cộng 

Chi thường xuyên giao tự chủ  

Thu học 

phí (bao 

gồm cả thu 

do nhà 

nước hỗ 

trợ) 

Từ nguồn 

NSNN cấp bù 

để thực hiện 

chính sách 

miễn, giảm học 

phí theo quy 

định tại NĐ số 

81/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ 

Nguồn 

ngân sách 
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 Trường TH Mông Dương 5.064,03   241,20 4.822,83 5.064,03 3.948,03 874,80   241,20 

11 Trường TH Nguyễn Trãi 8.454,63   350,80 8.103,83 8.454,63 6.814,53 1.289,30   350,80 

12 Trường TH Phan Bội Châu 6.519,97   340,80 6.179,17 6.519,97 5.134,27 1.044,90   340,80 

13 Trường TH Quang Hanh 9.311,53   516,80 8.794,73 9.311,53 7.239,53 1.555,20   516,80 

14 Trường TH Thái Bình 6.028,78   348,00 5.680,78 6.028,78 4.587,28 1.093,50   348,00 

15 Trường TH Trần Hưng Đạo 3.224,01   124,80 3.099,21 3.224,01 2.516,01 583,20   124,80 

16 Trường TH Trần Quốc Toản 4.743,34   243,20 4.500,14 4.743,34 3.673,94 826,20   243,20 

17 Trường TH Võ Thị Sáu 9.505,79   580,40 8.925,39 9.505,79 7.198,69 1.726,70   580,40 

18 Trường TH Suối Khoáng 6.062,95   300,00 5.762,95 6.062,95 4.790,95 972,00   300,00 

C KHỐI TH&THCS 17.927,71 316,80 305,60 17.305,31 17.927,71 14.114,21 3.191,10 0,00 622,40 

1 Trường TH&THCS Dương Huy 6.549,35 91,80 112,00 6.345,55 6.549,35 5.207,45 1.138,10   203,80 

2 Trường TH&THCS Cộng Hòa 7.656,01 116,10 141,20 7.398,71 7.656,01 6.043,21 1.355,50   257,30 

3 Trường TH&THCS Cẩm Hải 3.722,36 108,90 52,40 3.561,06 3.722,36 2.863,56 697,50   161,30 

  TỔNG CỘNG 382.794,63 51.750,90 7.316,00 323.727,73 382.794,63 264.086,03 59.641,70 0,00 59.066,90 
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